PHỤ LỤC 1
DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA 
CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC LỚP 4
VÀ SÁCH GIÁO KHOA NGOẠI NGỮ 1
Sử dụng trong Trường Tiểu học Thế Giới Trẻ Em, huyện Bình Chánh 
từ năm học 2025 - 2026
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày       tháng        năm 2025
của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) 

	
TT
	
Tên sách
	
Tác giả

	Tổ chức,
cá nhân[footnoteRef:1] [1:  Tổ chức, cá nhân đăng kí, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023.] 

	Đơn vị
liên kết[footnoteRef:2] [2:  Phối hợp, liên kết với tổ chức, cá nhân trong việc biên soạn, đăng ký, đề nghị thẩm định sách giáo khoa năm 2023.] 


	1.



	Toán 4
	Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang.
	Nhà xuất bản Giáo dục
Việt Nam
	

	

2.

	Tiếng Việt 4
	Tập 1: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm.
	Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam
	

	
	
	Tập 2: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị Ân, Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm.
	
	

	3.
	Đạo đức 4
	Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ.
	Nhà xuất bản Giáo dục
Việt Nam
	

	4.
	Khoa học 4
	Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần Thanh Sơn.
	Nhà xuất bản 
Giáo dục 
Việt Nam
	

	5.
	Lịch sử 
và Địa lí 4
	Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, Trần Văn Nhân, Nguyễn Chí Tuấn.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	

	6.
	Tin học 4
	Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	

	7.
	Công nghệ 4
	Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị Xinh.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	

	8.
	Giáo dục
thể chất 4
	Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh Tuấn.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	

	9.
	Âm nhạc 4
	Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Hà Thị Thư, Nguyễn Đình Tình, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	

	10.
	Mĩ thuật 4
(bản 1)
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	

	
	
	
	
	

	11.
	Hoạt động 
trải nghiệm 4 (bản 1) 
	Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	

	12.
	Tiếng Anh 4
(Family and Friends – National Edition)
	
Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Phạm Nguyễn Bảo Ngọc.
	
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	


Danh sách trên có 12 bản sách./.
